
 

婚姻証書 
MARRIAGE CERTIFICATE 

GIẤY CHỨNG HÔN 

No.Số 教区        小教区 

           Giáo phận               Giáo xứ 

フリガナ 

姓名 

Họ tên 

男 

性 

Nam 

洗礼名： 

Tên Thánh 

女

性 

Nữ 

洗礼名： 

Tên Thánh 

  

  

生年月日 

Ngày sinh 

（西暦）  年  月  日（ 歳） 
       Năm    Tháng  Ngày  Tuổi 

（西暦）  年  月  日（ 歳） 

Năm    Tháng  Ngày  Tuổi 

 

結婚後の 

連絡先 

Địa chỉ liên hệ 

sau khi kết hôn 

〒 

 
                    

 

洗礼 

Rửa tội 

 

 

（西暦）  年  月  日 

         Năm    Tháng   Ngày 

教区         小教区 

 

（西暦）  年  月  日 

         Năm    Tháng  Ngày  

教区            小教区 

 

 

堅信 

Thêm sức 

 

（西暦）  年  月  日 

         Năm    Tháng    Ngày 

教区     小教区 

         Giáo phận      Giáo xứ         

 

（西暦）  年  月  日 

         Năm    Tháng    Ngày 

教区       小教区 

           Giáo phận      Giáo xứ 

 

 

上記の両名は、（西暦）  年  月  日、      においてカトリック教会の規則

に従って結婚しました。ここに、本人ならびに証人および司式者は、署名して証書といたします。 

Cả hai người trên đều kết hôn theo quy định của Giáo hội Công giáo vào năm     tháng    ngày 

Dưới đây hai đương sự, người làm chứng và Chủ tế hôn lễ sẽ ký chứng nhận việc thành hôn. 

（西暦）   年   月   日 

Năm    Tháng    Ngày 

夫_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿       妻＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Chú rể                                          Cô dâu 

証人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_        証人____________________________ 

Người làm chứng nam                              Người làm chứng nữ 

 

司式者__________________________________________ 

    Chủ tế hôn lễ 

 

 

挙式地小教区教会受理印 Con dấu chấp nhận của giáo xứ nơi cử hành hôn lễ 

教

教会印 Dấu của giáo xứ 

 

日本語・ベトナム語（広島教区用） 

 


